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Phụ lục I
TỔNG HỢP PHƯƠNG ÁN PHÂN CẤP TRONG GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH 
(kèm theo Báo cáo số:         /BC-BCA-V03 ngày    tháng     năm 2022 của Bộ Công an)

	Stt
	Tên TTHC
	Mã số TTHC trên CSDLQG
	Cơ quan có thẩm quyền quyết định TTHC
	Phương án phân cấp
	Kiến nghị thực thi
	Ghi chú

	1 
	
	
	
	Phân cấp ngay
	Phân cấp kèm theo điều kiện bảo đảm
	
	

	2 
	
	
	
	Cơ quan phân cấp được đề xuất
	Đề xuất ĐGH khác gắn với phân cấp
	Cơ quan phân cấp được đề xuất
	Đề xuất ĐGH khác gắn với phân cấp
	Đề xuất khác để bảo đảm phân cấp hiệu quả
	
	

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)
	(7)
	(8)
	(9)
	(10)
	(11)

	I. Lĩnh vực Quản lý xuất nhập cảnh

	3 
	Trình báo mất thẻ ABTC
	1.001458
	Cục QLXNC
	Cơ quan QLXNC  CA cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã
	
	
	
	
	- Sửa đổi, bổ sung Quyết định 45/2006/QĐ-TTg ngày 28/02/2006 của Thủ tướng Chính phủ Ban hành Quy chế cấp và quản lý thẻ đi lại của doanh nhân APEC.
- Sửa đổi, bổ sung Thông tư số 28/2016/TT-BCA ngày 05/7/2016 của Bộ Công an, hướng dẫn thực hiện Quy chế về việc cấp và quản lý thẻ đi lại của doanh nhân APEC.
	Phân cấp hoàn toàn cho CA cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã

	4 
	Xác nhận cung cấp thông tin liên quan đến xuất nhập cảnh của công dân Việt Nam
	1.010048
	Cục QLXNC
	Cơ quan QLXNC  CA cấp tỉnh
	
	
	
	
	Sửa đổi, bổ sung Nghị định số 77/2020/NĐ-CP ngày 01/7/2020 của Chính phủ quy định việc quản lý, khai thác thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về xuất nhập cảnh; dịch vụ công trực tuyến phục vụ cấp, quản lý, kiểm soát hộ chiếu của công dân Việt Nam; kiểm soát xuất nhập cảnh bằng cổng kiểm soát tự động
	Phân cấp khâu tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả

	5 
	Đăng ký tài khoản điện tử
	1.000236
	Cục QLXNC
	Cơ quan QLXNC  CA cấp tỉnh
	
	
	
	
	Sửa đổi, bổ sung Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam (đã được sửa đổi, bổ sung năm 2019)
	Phân cấp khâu tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả


	6 
	Hủy tài khoản trong trường hợp cơ quan
	1.000232
	Cục QLXNC
	Cơ quan QLXNC  CA cấp tỉnh
	
	
	
	
	Sửa đổi, bổ sung Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam (đã được sửa đổi, bổ sung năm 2019)
	Phân cấp khâu tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả

	7 
	Cấp giấy thông hành biên giới Việt Nam – Lào cho công dân Việt Nam có chung đường biên giới với Lào
	1.001280
	Cơ quan QLXNC  CA cấp tỉnh có chung đường biên giới với Lào
	Cơ quan QLXNC  CA cấp huyện
	
	
	
	
	Sửa đổi, bổ sung Nghị định số 76/2020/NĐ-CP ngày 01/7/2020 của Chính phủ quy định chi tiết đối tượng, trình tự, thủ tục, thẩm quyền cấp, thu hồi, hủy giá trị sử dụng giấy thông hành
	Phân cấp khâu tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả

	8 
	Cấp giấy chứng nhận về nước cho nạn nhân là công dân Việt Nam bị mua bán ra nước ngoài tại CA cấp tỉnh
	1.004127
	CA Cấp tỉnh
	CA Cấp huyện
	
	
	
	
	Sửa đổi, bổ sung Thông tư liên tịch số 01/2014/TTLT-BCA-BQP-BLĐTBXH-BNG, ngày 10/02/2014 của Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội, Bộ Ngoại giao hướng dẫn, trình tự, thủ tục và quan hệ phối hợp trong việc xác minh, xác định, tiếp nhận và trao trả nạn nhân bị mua bán.
	

	II. Lĩnh vực Phòng cháy, chữa cháy

	9 
	Cấp chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ cứu nạn, cứu hộ (thực hiện tại cấp trung ương)
	1.004319
	Cục CSPCCC&CN,CH
	
	
	CA cấp tỉnh
	
	- Được trang bị phương tiện, thiết bị, dụng cụ cứu nạn, cứu hộ và trang phục chuyên dùng…

- Cán bộ trực tiếp thực hiện công tác quản lý nhà nước, tham gia huấn luyện, đào tạo tại CA phải tốt nghiệp Đại học chuyên ngành cứu nạn, cứu hộ, được đào tạo, tập huấn nghiệp vụ…
	Sửa đổi, bổ sung Điều 11 Nghị định số 83/2017/NĐ-CP ngày 18/7/2017 của Chính phủ quy định công tác cứu nạn cứu hộ của lực lượng phòng cháy và chữa cháy
	Phân cấp hoàn toàn cho CA cấp tỉnh, cấp huyện thực hiện, cấp trung ương không thực hiện

	10 
	Cấp đổi chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ cứu nạn, cứu hộ (thực hiện tại cấp trung ương)
	1.009889
	Cục CSPCCC&CN,CH
	
	
	CA cấp tỉnh
	
	
	
	

	11 
	Cấp lại chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ cứu nạn, cứu hộ (thực hiện tại cấp trung ương)
	1.009890
	Cục CSPCCC&CN,CH
	
	
	CA cấp tỉnh
	
	
	
	

	12 
	Cấp giấy chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ cứu nạn, cứu hộ (thực hiện tại cấp tỉnh)
	2.001776
	CA cấp tỉnh
	
	
	CA cấp huyện
	
	
	
	

	13 
	Cấp đổi Chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ cứu nạn, cứu hộ
	1.009901
	CA cấp tỉnh
	
	
	CA cấp huyện
	
	
	
	

	14 
	Cấp lại Chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ cứu nạn, cứu hộ (thực hiện tại cấp tỉnh)
	1.009902
	CA cấp tỉnh
	
	
	CA cấp huyện
	
	
	
	

	15 
	Phục hồi hoạt động của cơ sở, phương tiện giao thông cơ giới, hộ gia đình và cá nhân (thực hiện tại cấp trung ương)
	1.009888


	Cục CSPCCC&CN,CH
	CA Cấp tỉnh
	
	
	
	
	Sửa đổi, bổ sung Điều 17, 18 Nghị định số 136/2020/NĐ-CP ngày 24/11/2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật phòng cháy và chữa cháy và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật phòng cháy và chữa cháy
	Phân cấp hoàn toàn cho cho Công an địa phương (cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã) thực hiện, cấp trung ương không thực hiện

	16 
	Kiểm định phương tiện phòng cháy, chữa cháy (thực hiện tại cấp trung ương)
	1.002990


	Cục CSPCCC&CN,CH
	
	
	Cục CSPCCC&CN,CH
	
	CA cấp tỉnh đảm bảo cơ sở vật chất, nhân lực theo quy định
	Sửa đổi, bổ sung Điều 38 Nghị định số 136/2020/NĐ-CP
	Phân cấp hoàn toàn cho CA cấp tỉnh thực hiện, cấp trung ương không thực hiện

	17 
	Kiểm định và cấp giấy chứng nhận kiểm định phương tiện phòng cháy, chữa cháy
	1.009895
	Cục CSPCCC&CN,CH
	
	
	Cục CSPCCC&CN,CH
	
	CA cấp tỉnh đảm bảo cơ sở vật chất, nhân lực theo quy 

định
	
	

	III. Lĩnh vực đăng ký, quản lý phương tiện giao thông đường bộ

	18 
	Đăng ký, cấp biển số xe lần đầu (thực hiện tại cấp tỉnh)
	1.000377
	CA cấp tỉnh (PC08 đang thực hiện đăng ký đăng ký, quản lý xe mô tô, xe gắn máy, xe máy điện và xe có kết cấu tương tự của tổ chức, cá nhân có trụ sở hoặc cư trú tại quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh nơi PC08 đặt trụ sở)
	CA cấp huyện
	
	
	
	
	Sửa đổi, bổ sung điểm b, khoản 4, Điều 3 Thông tư số 58/2020/TT-BCA ngày 16/6/2020 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định quy trình cấp, thu hồi đăng ký, biển số phương tiện giao thông cơ giới đường bộ.
	- PC08 chỉ thực hiện đăng ký, quản lý ô tô, máy kéo, rơ moóc, sơmi rơmoóc;

- PC08 phân cấp cho Công an cấp huyện

giải quyết đăng ký xe mô tô, xe gắn máy, xe máy điện và xe có kết cấu tương tự của

tổ chức, cá nhân đang thuộc thẩm quyền của PC08.

	19 
	Đổi giấy chứng nhận đăng ký xe, biển số xe tại Công an cấp tỉnh
	2.001721
	
	
	
	
	
	
	
	

	20 
	Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký xe, biển số xe tại Công an cấp tỉnh
	1.004023
	
	
	
	
	
	
	
	

	21 
	Đăng ký xe tạm thời (thực hiện tại cấp tỉnh)
	2.001237
	
	
	
	
	
	
	
	

	22 
	Đăng ký sang tên xe trong cùng tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tại Công an cấp tỉnh
	2.000076
	
	
	
	
	
	
	
	

	23 
	Thu hồi giấy chứng nhận đăng ký xe, biển số xe (thực hiện tại cấp Trung ương)
	2.000311
	Cục CSGT
	CA cấp xã
	
	
	
	
	
	Phân cấp triệt để cho Công an cơ sở thực hiện đối với trường hợp xe hết niên hạn sử dụng, xe hỏng hóc không sử dụng được.

	24 
	Thu hồi giấy chứng nhận đăng ký xe, biển số xe (thực hiện tại cấp tỉnh)
	2.001485
	CA cấp tỉnh
	CA cấp xã
	
	
	
	
	
	

	25 
	Thu hồi giấy chứng nhận đăng ký xe, biển số xe mô tô (thực hiện tại cấp huyện)
	1.004084
	CA cấp huyện
	CA cấp xã
	
	
	
	
	
	

	IV. Lĩnh vực quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo

	26 
	Cấp đổi Giấy phép sử dụng vũ khí quân dụng tại Công an tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương
	1.000505
	CA cấp tỉnh
	CA cấp huyện
	
	
	
	
	+ Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ (Luật số 14/2017/QH14 ngày 20/6/2017).

+ Nghị định số 79/2018/NĐ-CP ngày 16/5/2018 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ.

+ Thông tư số 16/2018/TT-BCA ngày 15/5/2018 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ.

+ Thông tư số 17/2018/TT-BCA ngày 15/5/2018 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định về trang bị vũ khí, vật liệu nổ quân dụng, công cụ hỗ trợ.

+ Thông tư số 18/2018/TT-BCA ngày 15/5/2018 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định về biểu mẫu và trình tự cấp, cấp đổi, cấp lại Giấy phép, Giấy xác nhận về vũ khí, vật liệu nổ, tiền chất thuốc nổ, công cụ hỗ trợ, thông báo xác nhận khai báo vũ khí thô sơ. 

+ Thông tư số 218/2016/TT-BTC ngày 10/11/2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định điều kiện thuộc lĩnh vực an ninh, phí sát hạch cấp chứng chỉ nghiệp vụ bảo vệ; lệ phí cấp Giấy phép quản lý pháo; lệ phí cấp Giấy phép quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ.
	Phân cấp khâu tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả

	27 
	Cấp lại Giấy phép sử dụng vũ khí quân dụng tại Công an tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương
	1.000962
	CA cấp tỉnh
	CA cấp huyện
	
	
	
	
	
	Phân cấp khâu tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả

	28 
	Cấp đổi Giấy phép sử dụng vũ khí thể thao tại Công an tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương
	1.000727
	CA cấp tỉnh
	CA cấp huyện
	
	
	
	
	
	Phân cấp khâu tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả

	29 
	Cấp lại Giấy phép sử dụng vũ khí thể thao tại Công an tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương
	1.000723
	CA cấp tỉnh
	CA cấp huyện
	
	
	
	
	
	Phân cấp khâu tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả

	30 
	Cấp Giấy phép vận chuyển vũ khí tại Công an tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương
	1.000428
	CA cấp tỉnh
	CA cấp huyện
	
	
	
	
	
	Phân cấp khâu tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả

	31 
	Cấp Giấy phép sửa chữa vũ khí tại Công an tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương
	1.002785
	CA cấp tỉnh
	CA cấp huyện
	
	
	
	
	
	Phân cấp khâu tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả

	32 
	Cấp Giấy phép vận chuyển vật liệu nổ quân dụng tại Công an tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương
	1.002777
	CA cấp tỉnh
	CA cấp huyện
	
	
	
	
	
	Phân cấp khâu tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả

	33 
	Cấp Giấy phép vận chuyển tiền chất thuốc nổ tại Công an tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương
	1.000515
	CA cấp tỉnh
	CA cấp huyện
	
	
	
	
	
	Phân cấp khâu tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả

	34 
	Điều chỉnh Giấy phép vận chuyển tiền chất thuốc nổ tại Công an tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương
	1.000498
	CA cấp tỉnh
	CA cấp huyện
	
	
	
	
	
	Phân cấp khâu tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả

	35 
	Cấp đổi Giấy phép sử dụng công cụ hỗ trợ tại Công an tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương
	1.000197
	CA cấp tỉnh
	CA cấp huyện
	
	
	
	
	
	Phân cấp khâu tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả

	36 
	Cấp lại Giấy phép sử dụng công cụ hỗ trợ tại Công an tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương
	2.000152
	CA cấp tỉnh
	CA cấp huyện
	
	
	
	
	
	Phân cấp khâu tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả

	37 
	Cấp lại Giấy xác nhận đăng ký công cụ hỗ trợ tại Công an tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương
	1.000334
	CA cấp tỉnh
	CA cấp huyện
	
	
	
	
	
	Phân cấp khâu tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả

	38 
	Cấp Giấy phép vận chuyển công cụ hỗ trợ tại Công an tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương
	1.000332
	CA cấp tỉnh
	CA cấp huyện
	
	
	
	
	
	Phân cấp khâu tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả

	39 
	Cấp Giấy phép sửa chữa công cụ hỗ trợ tại Công an tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương
	1.000331
	CA cấp tỉnh
	CA cấp huyện
	
	
	
	
	
	Phân cấp khâu tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả

	40 
	Thu hồi vũ khí, vật liệu nổ quân dụng, công cụ hỗ trợ và giấy phép, giấy xác nhận, giấy chứng nhận, chứng chỉ về quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, tiền chất thuốc nổ, công cụ hỗ trợ tại Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội – Bộ Công an
	1.001397
	Cục CSQLHC về TTXH
	CA cấp tỉnh
	
	
	
	
	
	

	41 
	Thu hồi vũ khí, vật liệu nổ quân dụng, công cụ hỗ trợ và giấy phép, giấy xác nhận, giấy chứng nhận, chứng chỉ về quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, tiền chất thuốc nổ, công cụ hỗ trợ tại Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội Công an tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương
	1.000330
	CA cấp tỉnh
	CA cấp huyện
	
	
	
	
	
	

	42 
	Cấp Giấy phép trang bị, giấy phép sử dụng vũ khí, công cụ hỗ trợ để triển lãm, trưng bày hoặc làm đạo cụ trong hoạt động văn hóa, nghệ thuật tại Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội Công an tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương
	1.000328
	CA cấp tỉnh
	CA cấp huyện
	
	
	
	
	
	Phân cấp khâu tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả

	43 
	Đề nghị làm mất tính năng, tác dụng của vũ khí, công cụ hỗ trợ để triển lãm, trưng bày hoặc làm đạo cụ trong hoạt động văn hóa, nghệ thuật tại Công an tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương
	1.000326
	CA cấp tỉnh
	CA cấp huyện
	
	
	
	
	
	Phân cấp khâu tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả

	44 
	Thông báo khai báo vũ khí thô sơ tại Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội - Bộ Công an
	1.002163
	Cục CSQLHC về TTXH
	CA cấp tỉnh
	
	
	
	
	
	

	45 
	Thông báo khai báo vũ khí thô sơ tại Công an tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương
	1.000717
	CA cấp tỉnh
	CA cấp huyện
	
	
	
	
	
	

	46 
	Cấp Giấy phép trang bị vũ khí thô sơ tại Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội - Bộ Công an
	1.002207
	Cục CSQLHC về TTXH
	CA cấp tỉnh
	
	
	
	
	
	

	47 
	Cấp Giấy phép trang bị vũ khí thô sơ tại Công an tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương
	1.000720
	CA cấp tỉnh
	CA cấp huyện
	
	
	
	
	
	

	48 
	Cấp giấy phép vận chuyển pháo hoa để kinh doanh tại Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội - Bộ Công an
	3.000172
	Cục CSQLHC về TTXH
	CA cấp tỉnh
	
	
	
	
	
	

	V. Lĩnh vực cấp, quản lý Căn cước công dân

	49 
	Xác nhận số Chứng minh nhân dân, Căn cước công dân (thực hiện tại cấp huyện)
	2.000677
	CA cấp huyện
	CA cấp xã
	Lựa chọn thủ tục giải quyết phi địa giới hành chính
	
	
	
	+ Thông tư số 59/2021/TT-BCA ngày 15/5/2021 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định chi tiết thi hành Luật Căn cước công dân và Nghị định số 137/2015/NĐ-CP ngày 31/12/2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Căn cước công dân đã được sửa đổi, bổ sung bằng Nghị định số 37/2021/NĐ-CP ngày 29/3/2021;
	Phân cấp thêm cho Công an cấp xã thực hiện để công dân lựa chọn nơi đăng ký thuận tiện (lựa chọn thực hiện thủ tục hành chính phi địa giới hành chính)

	VI. Lĩnh vực đăng ký, quản lý con dấu

	50 
	Đăng ký mẫu con dấu mới (thực hiện tại cấp tỉnh)
	2.001428
	CA cấp tỉnh
	
	
	CA cấp huyện
	
	- Có máy tính cài đặt phần mềm quản lý con dấu, kết nối cơ sở dữ liệu con dấu…

- Cán bộ tiếp nhận hồ sơ được đào tạo, tập huấn…
	- Nghị định số 99/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 về quản lý và sử dụng con dấu;

- Thông tư số 44/2017/TT-BCA ngày 20/10/2017 của Bộ Công an quy định về mẫu con dấu của cơ quan, tổ chức và chức danh Nhà nước;

- Thông tư số 45/2017/TT-BCA ngày 20/10/2017 của Bộ Công an quy định về trình tự đăng ký mẫu con dấu, thu hồi và hủy con dấu, hủy giá trị sử dụng con dấu, kiểm tra việc quản lý và sử dụng con dấu.
	Phân cấp thực hiện tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả

	51 
	Đăng ký lại mẫu con dấu (thực hiện tại cấp tỉnh)
	2.001410
	CA cấp tỉnh
	
	
	CA cấp huyện
	
	
	
	

	52 
	Đăng ký thêm con dấu (thực hiện tại cấp tỉnh)
	2.001397
	CA cấp tỉnh
	
	
	CA cấp huyện
	
	
	
	

	53 
	Đăng ký dấu nổi, dấu thu nhỏ, dấu xi (thực hiện tại cấp tỉnh)
	2.001329
	CA cấp tỉnh
	
	
	CA cấp huyện
	
	
	
	

	54 
	Đổi, cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký mẫu con dấu (thực hiện tại cấp tỉnh)
	2.001160
	CA cấp tỉnh
	
	
	CA cấp huyện
	
	
	
	

	VII. Lĩnh vực đăng ký, quản lý ngành nghề đầu tư, kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự

	55 
	Cấp mới Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự (thực hiện tại cấp tỉnh)
	2.001478
	CA Cấp tỉnh
	
	
	CA cấp huyện
	
	
	- Nghị định số 96/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 quy định điều kiện về an ninh, trật tự đối với một số ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện;

- Thông tư số 42/2017/TT-BCA ngày 20/10/2017 của Bộ Công an quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 96/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 quy định điều kiện về an ninh, trật tự đối với một số ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện;

- Thông tư số 43/2017/TT-BCA ngày 20/10/2017 của Bộ Công an quy định trình tự cấp, thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự và sát hạch, cấp chứng chỉ nghiệp vụ bảo vệ;

- Thông tư số 218/2016/TT-BTC ngày 10/11/2016 của Bộ Tài chính quy định mực thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định điều kiện thuộc lĩnh vực an ninh, phí sát hạch cấp chứng chỉ nghiệp vụ bảo vệ; lệ phí cấp giấy phép quản lý pháo; lệ phí cấp giấy phép quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ.
	Phân cấp cho Công an cấp huyện:

- Các cơ sở kinh doanh dịch vụ lưu trú là doanh nghiệp có quy mô kinh doanh từ 09 phòng trở xuống.

- Các cơ sở kinh doanh gas có trụ sở hoặc địa điểm kinh doanh ghi trong Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự năm trên địa bàn nhiều xã, phường, thị trấn trong cùng huyện/thị xã/thành phố.



	56 
	Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự (thực hiện tại cấp tỉnh)
	2.001551
	CA Cấp tỉnh
	
	
	CA cấp huyện
	
	
	
	

	57 
	Cấp đổi Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự (thực hiện tại cấp tỉnh)
	2.001402
	CA Cấp tỉnh
	
	
	CA cấp huyện
	
	
	
	

	58 
	Cấp mới Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự (thực hiện tại cấp huyện)
	2.000569
	CA cấp huyện
	
	
	CA cấp xã
	
	- Trang bị máy móc, thiết bị kết nối với phần mềm quản lý cơ sở kinh doanh có điều kiện…

- Cán bộ được tập huấn chuyên sâu…
	
	Phân cấp cho Công an cấp xã:

- Các cơ sở kinh doanh dịch vụ lưu trú không phải là doanh nghiệp có quy mô kinh doanh từ 09 phòng trở xuống.

- Các cơ sở kinh doanh gas có trụ sở hoặc địa điểm kinh doanh ghi trong Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự nằm trên cùng một xã, phường, thị trấn.

	59 
	Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự (thực hiện ở cấp huyện)
	2.000485
	CA cấp huyện
	
	
	CA cấp xã
	
	
	
	

	60 
	Cấp đổi Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự (thực hiện tại cấp huyện)
	2.000556
	CA cấp huyện
	
	
	CA cấp xã
	
	
	
	


DỰ THẢO








